	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 10/4/2018

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	872/QĐ- BTNMT
	20/03/2018
	V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018
	
	

	2. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1302/BTNMT-TTr
	20/03/2018
	V/v chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm
2018 của các đơn vị thuộc Bộ
	
	

	3. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2354/BNN-VPĐP
	26/03/2018
	V/v xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc
chương trình MTQG xây dựng NTM
	
	

	4. 
	Bộ Quốc phòng
	44/TT-BQP
	24/03/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 09
	
	

	5. 
	Uỷ ban công tác
về các tổ chức phi
Chính phủ nước ngoài
	302/UB-PA
	30/03/2018
	V/v hỏi ý kiến cấp giấy đăng ký hoạt động
cho tổ chức NPO
	
	

	6. 
	Bộ tài chính
	25/2018/TT-BTC
	16/03/2018
	Thông tư hướng dẫn Nghị định số 146 của
Chính phủ
	
	

	7. 
	Bộ Y tế
	1647/BYT-DP
	27/03/2018
	V/v thực hiện Nghị định số 104/2016/NĐ-
CP
	
	

	8. 
	Trung tâm chuyển
giao tri thức và hỗ
trợ khởi nghiệp
	29/CV-CSK
	16/03/2018
	V/v hợp tác trong các hoạt động hỗ trợ
khởi nghiệp
	
	

	9. 
	
Bộ Tài nguyên và MT
	563/BTNMT
	02/02/2018
	V/v giới thiệu Đoàn cán bộ đến địa
phương khảo sát thực địa
	
	

	10. 
	Tạp chí cảnh sát nhân dân
	173/TCCS
	02/04/2018
	Thư mời tham gia thông tin tuyên truyền
trên trang điện tử Tạp chí cảnh sát nhân dân
	
	

	11. 
	Bộ giao thông Vận tải
	12/2018/TT-BGTVT
	28/03/2018
	Thông tư quy định về công tác phòng
chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy
nội địa
	
	

	12. 
	Ủy ban Dân tộc
	285/UBDT-DTTS
	29/03/2018
	V/v triển khai thực hiện QĐ số 12 của
TTCP
	
	

	13. 
	Bộ Nội vụ
	1336/BNV-CTTN
	02/04/2018
	V/v cử công chức viên chức tham gia
khóa học tại Israel
	
	

	14. 
	Bộ Nội vụ
	1319/BNV-CCVC
	30/03/2018
	V/v tổ chức thi ngạch công chức hành chính
	
	

	15. 
	Bộ Nội vụ
	1320/BNV-CCVC
	30/03/2018
	V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành
chính
	
	

	16. 
	Bộ Tư pháp
	1035/BTP-PBGD
	29/03/2018
	V/v rà soát đánh giá việc triển khai thông
tư liên tịch số 14
	
	

	17. 
	Bộ tài chính
	3553/BTC-NSNN
	29/03/2018
	V/v tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13/ của
TTCP
	
	

	18. 
	Bộ Nội vụ
	1328/BNV-TCBC
	02/04/2018
	V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo NĐ
của Chính phủ
	
	

	19. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1488/BTNMT
	27/03/2018
	V/v tổng hợp thông tin thực hiện QĐ số 582
	
	

	20. 
	Trung tâm hợp tác
trí tuệ VN
	3003/VICC
	30/03/2018
	V/v học bổng Lãnh đạo Nhật Bản
	
	

	21. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	13/2018/TT-BGTVT
	29/03/2018
	Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác
thi đua khen thưởng ngành GTVT
	
	

	22. 
	Văn phòng Chính phủ
	2911/BC- VPCP
	30/03/2018
	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết
số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của
Chính phủ về Chính phủ điện tử quý I/2018.
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính phủ
	17/2018/QĐ-TTg
	30/03/2018
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng
cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch
	
	

	24. 
	Văn phòng Chính phủ
	367/QĐ-TTg
	02/04/2018
	Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện
Chương trình phối hợp giữa Chính phủ
với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên
hiệp phụ nữ Việt Nam về  “Tuyên truyền,
vận động sản xuất, kinh doanh nông sản
thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng
giai đoạn 2017 - 2020”
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	364/QĐ-TTg
	02/04/2018
	Quyết định về việc thành lập Tổ công tác
về kiểm tra công vụ
	
	

	26. 
	Văn phòng Chính phủ
	2908/VPCP-CN
	30/03/2018
	V/v chuẩn bị toàn quốc về logistics, các
giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả
hệ thống hạ tầng giao thông
	
	

	27. 
	Văn phòng Chính phủ
	2969/VPCP-KGVX
	02/04/2018
	Điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ công
trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	3014/VPCP-DMDN
	03/04/2018
	Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu
vốn nhà nước về SCIC
	
	

	29. 
	Bộ tài chính
	141/BTC-TCDN
	02/04/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn
trích lập và xử lý các khoản dự phòng
	
	

	30. 
	Thủ tướng CP
	18/2018/QĐ-TTg
	02/04/2018
	V/v hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất
thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội
theo NĐ só 100
	
	

	31. 
	Chính phủ
	49/2018/NĐ-CP
	30/03/2018
	V/v quy định về kiểm định chất lượng
giáo dục nghề nghiệp
	
	

	32. 
	Tổng cục đường bộ VN
	1514/TCĐBVN-VT
	21/03/2018
	V/v thông báo kết quả tổng hợp phân tích
tình hình vi phạm tư dữ liệu thiết bị GSHT
	
	

	33. 
	Ban thi đua khen
thưởng Trung ương
	603/KLTT-BTĐKT
	03/04/2018
	Kết luận thanh tra chấp hành các quy định
của pháp luật về thi đua khen thưởng
	
	

	34. 
	Uỷ ban khoa học
và môi trường
	767/UBKHCNMT
	02/04/2018
	V/v xây dựng báo cáo phục vụ phiên giải
trình về quản lý chất thải sinh hoạt
	
	

	35. 
	Uỷ ban Dân tộc
	298/UBDT-HTQT
	02/04/2018
	V/v hỗ trợ quảng bá sản phẩm vùng đồng
bào dân tộc thiểu số tiếp cận thị trường
	
	

	36. 
	Bộ tư pháp
	564/QĐ-BTP
	03/04/2018
	V/v ban hành kế hoạch phát động phong
trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ
quan tư pháp
	
	

	37. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1619/BTNMT- KHTC
	03/04/2018
	V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự
toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi
trường năm 2019
	
	

	38. 
	Bộ Nội vụ
	1358/BNV-TCBC
	03/04/2018
	V/v góp ý dự thảo NĐ thay thế NĐ số 55
	
	

	39. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	1145/LĐTBXH-TTr
	26/03/2018
	V/v kiểm tra rà soát việc thực hiện kết
luận thanh tra
	
	

	40. 
	Trung ương hội
chữ thập đỏ Việt Nam
	237/QĐ-
TƯHCTĐ
	12/03/2018
	V/v chuyển tiền đợt 2 cho Hội chữ thập đỏ
tỉnh Tuyên Quang
	
	

	41. 
	Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	2146/BKHĐT-KTĐN
	05/04/2018
	V/v khẩn trương rà soát, báo cáo về kế
hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn
nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn
2016 - 2020
	
	

	42. 
	Hội đồng dân tộc
của Quốc hội
	512/NQ-HĐDT
	23/03/2018
	V/v thành lập đoàn giám sát kết quả thực
hiện chính sách pháp luật về đầu tư cơ sở
hạ tầng cho vùng dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2010 - 2017
	
	

	43. 
	Bộ Tài chính
	30/2018/TT-BTC
	28/03/2018
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều cúa
Thông tư số 752017/TT/-BTC
	
	

	44. 
	Bộ Tài chính
	3643/BTC-NSNN
	30/03/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách
an ninh xã hội từ năm 2017 trở về trước
	
	

	45. 
	Bộ Văn hóa thể
thao và du lịch
	1313/BVHTTDL-
MTNATL
	03/04/2018
	V/v tượng, biểu tượng đạt tại cơ quan, đơn
vị, khu du lịch, địa điểm công cộng có nội
dung và hình thức không phù hợp với văn
hóa Việt Nam
	
	

	46. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch `
	18/2018/TT-BVHTTDL
	20/03/2018
	V/v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối
với môn bóng đá
	
	

	47. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	17/2018/TT-
BVHTTDL
	16/03/2018
	V/v quy định về cơ sở vật chất trang thiết
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối
với môn mô tô nước trên biển
	
	

	48. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	16/2018/TT-
BVHTTDL
	14/03/2018
	V/v quy định chuyên môn về tiêu chuẩn
trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất trang
thiết bị nhân viên chuyên môn của doanh
nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để
kinh doanh đặt cược
	
	

	49. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	15/2018/TT-
BVHTTDL
	14/03/2018
	V/v quy định chuyên môn về tiêu chuẩn
trọng tài giám sát, cơ sở vật chất trang
thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt
động đua chó để kinh doanh đặt cược
	
	

	50. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	14/2018/TT-
BVHTTDL
	09/03/2018
	V/v quy định về cơ sở vật chất, trang thiết
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối
với môn võ cổ truyền môn vovinam
	
	

	51. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	13/2018/TT-
BVHTTDL
	08/02/2018
	V/v quy định về cơ sở vật chất trang thiết
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối
với môn quyền anh
	
	

	52. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	12/2018/TT-
BVHTTDL
	07/02/2018
	V/v quy định về cơ sở vật chất trang thiết
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối
với môn vũ đạo thể thao giải trí
	
	

	53. 
	Trường đào tạo
bồi đưỡng cán bộ
tài nguyên và môi trường
	42/ĐTBDCB-QLĐTBD
	27/03/2018
	V/v tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản
lý tài nguyên và môi trường dành cho
lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	

	54. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	505/LĐTBXH-TE
	01/02/2018
	V/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2018
	
	

	55. 
	Thủ tướng Chính phủ
	434/CĐ-TTg
	06/04/2018
	V/v phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018
	
	

	56. 
	
Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	1635/BTNMT- ĐCKS
	04/04/2018
	V/v rà soát, điều chỉnh khu vực dự trữ
khoáng sản quốc gia
	
	

	57. 
	Thủ tướng Chính phủ
	430
	05/04/2018
	V/v danh mục đơn vị sự nghiệp thuộc
UBND tỉnh CP hóa
	
	

	58. 
	Bộ Xây dựng
	717
	05/04/2018
	V/v triển khai thực hiện chỉ đạo phó thủ
tướng Trịnh Đình Dũng
	
	

	59. 
	Bộ công thương
	2549
	03/04/2018
	V/v thực hiện QĐ số 1997/QĐ- TTg
	
	

	60. 
	Bộ công thương
	04/2018/TT-BCT
	02/04/2018
	Quy đinh việc không áp dụng hạn ngạch
thuế quan nhập khẩu
	
	

	61. 
	Văn phòng Chính phủ
	9/CT-TTG
	04/04/2018
	Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp khắc
phục tình trạng các lô hàng thủy sản xuất
khẩu bị nước ngoài cảnh báo, trả về
	
	

	62. 
	Văn phòng Chính phủ
	156/BC -TCTTTg
	01/04/2018
	Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ do
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và
kết quả kiểm tra tháng 3 năm 2018
	
	

	63. 
	Văn phòng Chính phủ
	217/QĐ-
VPCP
	03/04/2018
	Quyết định Ban hành Quy chế xét tặng
Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ về công tác Văn
phòng
	
	

	64. 
	BAn chấp hành
Trung ương
	478-CV/TWĐTN
	02/04/2018
	V/v phối hợp chỉ đạo tổ chức trại huấn
luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2018
	
	

	65. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	1140/BVHTTDL-GD
	26/03/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác
gia đình
	
	

	66. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	1363/BVHTTDL-GD
	05/04/2018
	V/v hướng dẫn khen thưởng trong hoạt
động sơ kết 5 năm thực hiện đề án tổ
chức các hoạt động nhàn ngày quốc tế
hạnh phúc 20/3 hàng năm
	
	

	67. 
	Bộ Tài chính
	3839/BTC-TCDN
	04/04/2018
	V/v chuẩn bị hội nghị về đổi mới nâng cao
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà
nước
	
	

	68. 
	Thanh tra Chính phủ
	474/TTCP-C.IV
	05/04/2018
	V/v đánh giá công tác PCTN năm 2017
	
	

	69. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	905/BKHCN-VP
	05/04/2018
	V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt
phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo
định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ
Khoa học và công nghệ
	
	

	70. 
	Bộ Công thương
	03/2018/TT-BCT
	30/03/2018
	V/v quy định về nguyên tắc điều hành
ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt
hàng muối trứng gia cầm năm 2018
	
	

	71. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	1270/LĐTBXH-
QLLĐNN
	03/04/2018
	V/v tham gia ý kiến dự thảo tờ trình và
QĐ của TTCP về tín dụng cho người lao
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	
	

	72. 
	Bộ Công thương
	2606/BCT-ĐL
	04/04/2018
	V/v thông tin phục vụ lập quy hoạch năng
lượng tái tạo quốc gia
	
	

	73. 
	Bộ tư pháp
	1090/BTP-QLXLVPHC
	04/04/2018
	v/v báo cáo khó khăn vướng mắc trong
thực tiễn và đề xuất nội dung sửa đổi bổ
sung Thông tư số 10
	
	

	74. 
	Văn phòng Chính phủ
	135/TB-VPCP
	06/04/2018
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng
Trịnh Đình Dũng về tình hình giá cát xây
dựng biến động lớn ảnh hưởng đến việc
thực hiện hợp đồng xây dựng
	
	

	75. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	14/2018/TT-BGTVT
	03/04/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều
thông tư số 03 về Bộ quy chế an toàn
hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và
khai thác tàu bay
	
	

	76. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	16/2018/TT-BGTVT
	04/04/2018
	Thông tư quy định về quản lý bảo trì công
trình đường sắt quốc gia
	
	

	77. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	652/QĐ-BGTVT
	03/04/2018
	V/v công bố danh mục bến cảng thuộc các
cảng biển VN
	
	

	78. 
	Cục quản lý đường bộ I
	825/CQLĐ-AT
	29/03/2018
	V/v tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra
xe ô tô tải có tổng trọng tải trên 10T
	
	

	79. 
	Viện tài nguyên và Môi trường
	404/TNMT-KHCN
	06/04/2018
	V/v tiền trạm thực địa tại địa phương
	
	

	80. 
	Bộ tài chính
	3946/BTC-TCDN
	05/04/2018
	V/v tổng hợp phân tích báo cáo tài chính
năm 2017
	
	

	81. 
	Bộ tài chính
	3949/BTC-NSNN
	05/04/2018
	V/v thực hiện công khai ngân sách theo
quy định của Luật NSNN
	
	

	82. 
	Sở Giao thông
Vận tải
	358/SGTVT-QLCL
	04/04/2018
	V/v thông báo kết quả thẩm định điều
chỉnh dự án xây dựng công trình cải tạo
nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng
trồng cam
	
	

	83. 
	Giao Hội phật giáo VN
	01/TTr-CXV1
	21/03/2018
	V/v xin quy hoạch chùa Xuân Vân
	
	

	84. 
	Trung tâm lưu trữ quốc gia III
	135/TTLT
	03/04/2018
	V/v thông báo nội dung tài liệu lưu trữ
đang được bảo quản tại Trung tâm
	
	

	85. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	3475/BGTVT-ATGT
	05/04/2018
	V/v tăng cường các giải pháp ngăn ngừa
tình trạng người dân thực hiện canh tác
ảnh hưởng đến công tác bảo đảm TTATGT
	
	

	86. 
	
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	01/2018/TT-BKHĐT
	30/03/2018
	Thông tư ban hành danh mục máy móc
thiết bị phụ tùng thay thế phương tiện vận
tải chuyên dùng
	
	

	87. 
	Bộ quốc phòng
	3258/BC-BQP
	30/03/2018
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác QPQS
ở bộ ngành TW địa phương năm 2017
	
	

	88. 
	Hội luật gia tỉnh
Tuyên Quang
	94/KH-HLG
	09/04/2018
	V/v thực hiện đề án xã hội hóa công tác
phổ biến GDPL
	
	

	89. 
	Bộ Nội vụ
	1387/BNV-TCP
	04/04/2018
	V/v xin ý kiến dự thảo Đề án
	
	

	90. 
	Bộ Nội vụ
	04/2018/TT-BNV
	27/03/2018
	Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền thủ
tục bổ nhiệm phụ trách công việc kế toán
trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị
	
	

	91. 
	Văn phòng điều
phối nông thôn
mới Trung ương
	200/TB-VPĐP
	09/04/2018
	Thông báo điều chỉnh thời gian địa điểm
và một số nội dung tổ chức các hoạt động
Tọa đàm giao lưu lưu trú tại gia homestay
	
	

	92. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	1281/BGDDT-GDTC
	04/04/2018
	V/v tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước
	
	

	93. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	1295/BGD-GDCT
	05/04/2018
	V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh
an toàn trường học
	
	

	94. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2210/BKĐT-QLQH
	06/04/2018
	V/v đôn đốc thực hiện Nghị Quyết số 11
của Chính phủ
	
	

	95. 
	
Bộ Tư pháp
	1067/BTP-BTTP
	03/04/2018
	V/v thi hành Luật đấu giá tài sản
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